
PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN (3,0 điểm). Thí sinh trả lời từ câu 
1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. 
Câu 1. Tất cả các nghiệm của phương trình sin 1x   là 

A.  2
2

x k k    . B.  3 2
2

x k k     . C.  2x k k   . D.  2
x k k     . 

Câu 2. Dãy số ( )nu  có số hạng tổng quát là một trong bốn phương án A, B, C, D. Dãy số nào là dãy số giảm? 

A. *2 ,nu n n    . B. *1 3 ,nu n n     . C. *( 1) ,nnu n     . D. *2008,nu n    . 

Câu 3. Cho cấp số cộng ( )nu  có công sai 11.d   Khẳng định nào sau đây đúng? 

A. *
1 11,n nu u n     . B. *

1 11,n nu u n      .  

C. *
1 11,n nu u n      . D. *

1 11,n nu u n      .  

Câu 4. Cho cấp số cộng ( )nu  có số hạng đầu 1,u  số hạng tổng quát ,nu  tổng của n  số hạng đầu .nS  Khẳng 

định nào sau đây đúng? 

A.   *
1

1 ,
2n nS u u n     . B.   *

1 ,n nS n u u n     .  

C.   *
12 ,

2n n
nS u u n     . D.   *

1 ,
2n n
nS u u n     . 

Câu 5. Cho cấp số nhân ( )nu  có số hạng đầu 1 3,u   công bội 2.q   Khẳng định nào sau đây đúng? 

A. 2 1u  . B. 2 5u  . C. 2 6u   .  D. 2
3
2

u   . 

Câu 6. Giới hạn  2lim 4
n

n n n


   bằng  

A. 4 . B.  . C.2 .  D. 0 . 

Câu 7. Giới hạn  lim 2 3 4n n n

n
   bằng  

A. 1 . B. 4 . C.  .  D.  . 

Câu 8. Tổng 
2 3

1 1 1 11
3 33 3

n

S
                

 bằng 

A. 
2
3

. B. 
3
2

. C. 
3
4

.  D. 
4
3

. 

Câu 9. Giới hạn 
3

2 5lim
3x

x
x




 bằng 

A.  . B.  . C. 0 . D. 11. 

Câu 10. Trong không gian, khẳng định nào sau đây đúng? 
A. Nếu mặt phẳng ( )  chứa hai đường thẳng phân biệt ,a b  cùng song song với mặt phẳng ( )  thì mặt phẳng 

( )  song song với mặt phẳng ( ) .  
B. Nếu hai mặt phẳng phân biệt cùng song song với một mặt phẳng thứ ba thì hai mặt phẳng đó song song với 
nhau.  
C. Nếu mặt phẳng ( )  song song với mặt phẳng ( )  thì mỗi đường thẳng nằm trong ( )  đều song song với 

một đường thẳng bất kì nằm trong ( ) . 

D. Qua một điểm ở ngoài mặt phẳng ( )  có duy nhất một đường thẳng song song với ( ) . 
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Câu 11. Trong một hình lăng trụ, khẳng định nào sau đây sai? 
A. Các cạnh đáy đôi một song song và bằng nhau.  
B. Các cạnh bên đôi một song song và bằng nhau. 
C. Các mặt bên là các hình bình hành. 
D. Hai mặt đáy nằm trên hai mặt phẳng song song.  
Câu 12. Cho hình hộp .ABCD A B C D    . Khẳng định nào sau đây đúng?  
A. Tứ giác AB C D   là hình bình hành. B. AC B D  .  
C. Hai đường thẳng ,DD A B    cắt nhau. D. Hai đường thẳng ,AB BC   song song với nhau. 
PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG - SAI (2,0 điểm). Thí sinh trả lời từ câu 13 đến câu 14. Mỗi ý a), 
b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 

Câu 13. Xét giới hạn 
2 4 3lim .
5 2n

n n
n

 


  

 a) 
2 2 *

2

4 314 3 , .
5 2 5 2

n n n n n
n

nn

     
 

  b) 2

4 3lim 1 1.
n n n

       
  

 c) 2

5 2lim 0.
n nn

      
  d) 

2 2

2

4 314 3lim lim .
5 2 5 2n n

n n n n
n

nn
 

     
 

 

Câu 14. Cho hình chóp .S ABCD  có đáy ABCD  là hình thoi. Trên cạch SC  lấy điểm M  sao cho 
2 .CM SM  Gọi N  là giao điểm của đường thẳng SD  và mặt phẳng ( ).ABM  Gọi K  là giao điểm của hai 

đường thẳng AN  và .BM   

 a) .BC CD  b) 
1 .
2

SK
BC

  c) 
1 .
2

MN
CD

   d) 1.SK
MN

  

PHẦN III. TỰ LUẬN (5,0 điểm) 
Câu 15. (0,5 điểm) Các số ,x 2 2,x  5x  theo thứ tự là ba số hạng liên tiếp của một cấp số cộng. Tìm .x  
Câu 16. (2,0 điểm) 
 1) Tính các giới hạn sau: 

 a) 
8

lim 2 1
x

x


 ; b) 
2

5

25lim
5x

x
x




; c) 
24 11lim

2025x

x x
x

 


.           

 2) Xét tính liên tục của hàm số sau đây tại điểm 0 1x   

 
10 3 khi 1
1 .

2 khi 1
5

x x
xf x

x x
x

         

 

Câu 17. (2,0 điểm) Cho tứ diện .ABCD  Gọi , ,M N P  lần lượt là trung điểm của các cạnh , , .CD BD AD   

 a) Chứng minh rằng mặt phẳng ( )MNP  song song với mặt phẳng ( )ABC .   
 b) Gọi H  là trung điểm của đoạn thẳng .AN  Tìm giao điểm E  của đường thẳng BH  và mặt phẳng 
( )MNP . 
 c) Gọi G  là giao điểm của BE  và .AD  Chứng minh rằng G  là trọng tâm của tam giác AEN . 
Câu 18. (0,5 điểm) Một khay nước có nhiệt độ 29 C  được đặt vào trong tủ lạnh. Biết rằng sau mỗi giờ, nhiệt 
độ của nước giảm 20% .  

a) Gọi nu  là nhiệt độ của khay nước đó sau n  *n    giờ theo đơn vị độ C. Tìm .nu  

b) Tính nhiệt độ của khay nước đó sau 8 giờ theo đơn vị độ C, làm tròn đến hàng đơn vị. 
 

--------- HẾT --------- 
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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN (3,0 điểm) 
Với mỗi câu: Trả lời đúng được 0,25 điểm, trả lời sai 0 điểm. 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Đáp án A B D D C C D C B B A A 

 
PHẦN II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (2,0 điểm) 
Với mỗi câu: Trả lời đúng 1 ý được 0,1 điểm, trả lời đúng 2 ý được 0,25 điểm, trả lời đúng 3 ý được 
0,5 điểm, trả lời đúng cả 4 ý được 1,0 điểm. 

Ý a) b) c) d) 
Câu 13 Đúng Đúng Đúng Sai 
Câu 14 Đúng Đúng Sai  Sai 

 
PHẦN III. TỰ LUẬN (5,0 điểm) 
Câu Lời giải sơ lược Điểm 
15. (0,5 điểm) 

 Ta có 5 2(2 2)x x x     0,25 
          6 4 4 2 4 2.x x x x        
Vậy 2x   là giá trị cần tìm. 0,25 

16. (2,0 điểm)              
 1.a) Ta có 

8
lim 2 1 17.
x

x


   0,5 

1.b) Ta có 
2

5 5 5

25 ( 5)( 5)lim lim lim( 5) 10.
5 ( 5)x x x

x x x x
x x  

       
  

  0,5 

1.c) Ta có 

2
22 2

1 11 1 114 44 11lim lim lim
2025 2025 2025x x x

x xx xx x x x
x x x  

          
  

 

2 2
1 11 1 114 4

lim lim 2.
20252025 11

x x

x
x xx x

x
xx

 

      
       

 

0,25 
 
 
 

0,25 

2) Ta có  
1 1 1

10 3 1 1lim lim lim
1 610 3x x x

xf x
x x    

   
  

 

và  
1 1

2 1 1lim lim ; ( 1) .
5 6 6x x

xf x f
x  

   


 Vậy hàm số ( )f x  liên tục tại điểm 0 1.x   

0,25 
 
 

0,25 

17. (2,0 điểm)  
 a) Theo tính chất đường trung bình của tam giác, ta có || .MP AC  Mà  ,MP ABC  

 AC ABC  nên  || .MP ABC  
0,5 
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0,25 

Tương tự, ta chứng minh được  || .MN ABC  Hai đường thẳng ,MP MN  cắt nhau và 

cùng nằm trong mặt phẳng  .MNP  Vậy    || .MNP ABC  
0,25 

b) Trong mặt phẳng ( ),ABD  ta có ||NP AB  và BH  cắt AB  nên BH  cắt .NP  Gọi E  là 

giao điểm của hai đường thẳng , .BH NP  Ta có , ( )E BH E NP MNP    nên 
( ).E BH MNP    

0,5 

c) Ta thấy || .NE AB  Vì  BAH ENH  (hai góc so le trong), HA HN  (H  là trung 

điểm của đoạn thẳng AN ),  AHB NHE  (hai góc đối đỉnh) nên .BAH ENH    

Suy ra  .AB EN  Ta có 
1 1 ,
2 2

NP AB EN   dẫn tới P  là trung điểm của  .EN  

Trong tam giác AEN , hai đường trung tuyến ,AP EH  cắt nhau tại G . Vậy G  là trọng 
tâm của tam giác AEN . 

0,5 

18. (0,5 điểm) 
 a) Nhiệt độ của khay nước sau  *n n    giờ là    29 1 0,2 C .

n

nu      0,25 

 b) Nhiệt độ của khay nước sau 8 giờ là    8

8 29 1 0,2 5 C .u       0,25 

 
Lưu ý: Các cách giải khác đáp án, nếu đúng vẫn cho điểm theo các bước tương ứng. 
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